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THÔNG BÁO 

Thời gian triệu tập sát hạch xét tuyển  

lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Thạch Thành về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên 

năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Thạch Thành về việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp 

đồng làm giáo viên năm 2024; Thông báo số 51/TB-HĐXT ngày 06/3/2024 của 

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển về việc Thông báo danh sách thí đủ điều kiện xét 

tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024. 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024 thông báo 

triệu tập thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng (có danh sách kèm theo) tham 

gia sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:  

1. Thời gian. 

 - Ngày 17/3/2024 (chủ nhật): 13 giờ 00 phút, thí sinh có mặt tại địa điểm 

sát hạch để xem số báo danh, phòng phỏng vấn sát hạch. 

- Từ 13 giờ 30 phút bắt đầu sát hạch phỏng vấn. 

- Thí sinh mang theo căn cước công dân để đối chiếu thông tin trong quá 

trình sát hạch. 

2. Địa điểm sát hạch. 

Trường trung học cơ sở Phạm Văn Hinh, huyện Thạch Thành. 

3. Nội dung, hình thức sát hạch. 

- Nội dung: Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc 

làm xét tuyển làm giáo viên hợp đồng. 

- Hình thức sát hạch: Phỏng vấn (thời gian phỏng vấn dành cho mỗi thí 

sinh là 30 phút. Trong đó, có 15 phút chuẩn bị và 15 phút trả lời). 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Thạch 

Thành, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện, 

thông báo trên Đài truyền thanh huyện Thạch Thành. 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên thông báo để các thí 

sinh được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các trường Tiểu học, THCS; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- TTVHTTTTDL (đưa tin); 

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Nguyễn Đình Tam 



 

DANH SÁCH 

Thí sinh được triệu tập sát hạch xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024  

Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐXT  ngày       tháng 3 năm 2024 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi ở hiện nay Bằng chuyên môn 

Ghi chú (số 

điện thoại) 

A. Hợp đồng giáo viên Tiểu học    

I. Ví trí hợp đồng Giáo viên Văn hóa Tiểu học    

1 Nguyễn Thị Tình 14/09/1985 
Thôn Án Đình, xã Thạch Bình, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0988484660 

2 Nguyễn Thị Chãi 12/06/1986 
Thôn Xuân Tiến, xã Thạch Cẩm, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0366132623 

3 Đặng Hải Yến 12/12/1994 
Thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0962645452 

4 Lê Thị Mai Linh 15/11/1997 
Thôn Tân Long, xã Thành Vinh, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0397507985 

5 Lưu Huyền Trang 29/09/1991 
Khu 3, xã Thạch Bình, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0961917975 

6 Trương Thị Huyền 18/01/1995 
Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0398853465 

7 Phạm Thị Ngoan 18/08/1967 
Khu phố 5, Thị trấn Kim Tân, huyện 

Thạch Thành 
Đại học Giáo dục Tiểu học 0914017309 

8 Phạm Thị Ngân 01/09/1969 
Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Giáo dục Tiểu học 0984610664 

9 Phạm Thị Điệp 15/10/1967 
Khu phố 3, Thị trấn Kim Tân, huyện 

Thạch Thành 

Đại học SP Giáo dục Tiểu 

học 
0985742161 

10 Bùi Thị Huyên 02/02/1969 
Khu phố 3, Thị trấn Kim Tân, huyện 

Thạch Thành 

Đại học ngành Giáo dục Tiểu 

học 
0342787481 

11 Đinh Thị Tâm 03/08/1990 
Thôn Yên Sơn 1, xã Thành Yên, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0373216100 

12 Trần Thị Nguyên 20/08/1993 Thôn Thành Minh, xã Thành Minh, Cử nhân Giáo dục Tiểu học 0832415192 



 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

13 Lê Thị Thường 18/04/1966 
Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Giáo dục Tiểu học 0358182909 

14 Tạ Ngọc Tự 09/12/1975 
Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Giáo dục Tiểu học  

II. Vị trí hợp đồng Giáo viên Tiếng anh    

1 Lê Mai Uyên 17/06/1999 
Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0965839921 

2 Phạm Ngọc Sơn 06/03/1982 
Xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học ngành Tiếng anh 0986747166 

3 Nguyễn Thị Vân Anh 26/10/2001 
TT. Vân Du huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0345159068 

4 Nguyễn Thị Sen 03/06/1993 
Xã Nga Thượng, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0904969704 

5 Trương Thị Kiều 22/08/1999 
Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0385795751 

III. Vị trí hợp đồng Giáo viên Tin học    

1 Lê Thị Huệ 16/06/1986 
Khu phố 3, TT. Vân Du, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Công nghệ thông tin 0377809060 

2 Lê Thị Hằng 05/08/1985 
Xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học ngành Tin học 0868795936 

3 Vũ Thị Nụ 19/02/1995 
Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Cử nhân Công nghệ Thông 

tin 
0326824900 

4 Phạm Văn Hậu 21/10/1984 
Xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 

Đại học ngành Tin học ứng 

dụng 
09736876005 

5 Lê Thị Phượng 20/06/1984 
Xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 
Đại học ngành Tin học 0913642456 

B. Hợp đồng giáo viên THCS    

I. Vị trí hợp đồng Giáo viên Ngữ văn    

1 Nguyễn Thị Hường 01/06/1985 
Thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học ngành Ngữ văn 0985834703 



 

2 Tô Thị Dung 10/01/1994 
Thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0855880345 

3 Lưu Thị Tài 28/02/1983 
Thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học ngành Văn học 0332726399 

4 Đặng Thị Thiên 05/06/1994 
Thôn Phố, xã Thạch Quảng, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0966126885 

5 Nguyễn Thị Kim 28/09/1987 
Thôn Nông Lý xã Thành Tâm, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Ngữ văn 0981955689 

6 Phan Thị Dung 11/01/1987 
KP Cát, TT. Vân Du, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Ngữ văn 0989144010 

7 Đỗ Thị Thuỷ 18/09/1996 
Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0343150097 

8 Hoàng Thị Thương 20/10/1989 
Xã Mĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0964895918 

9 Bùi Thị Viên 08/02/1990 
Thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0964640949 

10 Phạm Thuỳ Vân 19/09/1989 
Khu 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0986898750 

11 Nguyễn Thị Kim Hoan 10/08/1995 
Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0359167995 

12 Phạm Thị Sen 10/02/1990 
Xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0973893850 

13 Hà Thị Diệp 13/03/1988 
Xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, 

tinh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0911266706 

14 Quách Thị Nhung 01/02/1988 
Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0944356818 

15 Trương Thị Huyền 26/12/1992 
Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0393356146 

16 Hà Thị Linh 02/08/2000 
Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0332307386 

17 Lê Thị Ngọc Ánh 13/05/2000 
Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 0975790251 



 

18 Lê Thị Dương 10/04/1984 
Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hoá 
Đại học ngành Ngữ văn 0828601596 

II. Vị trí hợp đồng Giáo viên Toán    

1 Lưu Thị Nhung 30/05/1994 
Thôn Thanh Giang, xã Thạch Bình 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0388623064 

2 Phạm Thị Dung 23/09/1991 
Khu phố 5, TT. Kim Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0983551168 

3 Trịnh Thị Hải Yến 22/12/1992 
Thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0349783028 

4 Nguyễn Thị Trang 07/12/1987 
Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0977859318 

5 Vũ Văn Tuấn 22/11/1990 
Xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0942720269 

6 Lê Thị Quỳnh Trang 10/05/1996 
Nông trường Thạch Quảng, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0964399622 

7 Nguyễn Thị Thảo 05/07/1995 
Thôn Thượng Quang, xã Thành Minh, 

huyện Thạch Thành. 
Cử nhân Sư phạm Toán học 0977195627 

8 Trịnh Thị Thanh Hà 07/05/1968 
Khu phố 5, TT. Kim Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Toán 0981930591 

9 Trịnh Lưu Công Xuân 13/10/1987 
Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học ngành Toán-Tin 0986373959 

III. Vị trí hợp đồng Giáo viên Vật lý    

1 Nguyễn Kim Dung 13/10/1988 
Thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

Cử nhân Sư phạm Vật Lý 

(Vật lý-Hoá học) 
0913624456 

2 Mai Thị Thanh 25/12/2000 
Thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Vật Lý 0967486465 

3 Vũ Minh Huyền 05/05/2001 
TT. Kim Tân, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Vật Lý 0917750018 

4 Lê Văn Thuận 15/10/1986 Phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá ĐH ngành SP Vật lý 0366979216 

5 Lương Thị Phương 02/08/1986 
Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học ngành SP Vật lý (Vật 

lý-Hoá học) 
0974805182 



 

IV.  Vị trí hợp đồng Giáo viên Hóa học    

1 Bùi Thị Nhung 07/04/1986 
Thôn 2, xã Thạch Long, huyện Thạch 

Thành 
ĐH ngành Hoá học 0981351586 

2 Trương Thị Hiền 23/01/1996 
Thôn Tiến Thành, xã Thạch Định, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 0971624081 

3 Trần Thị Hồng Thắm 10/05/1997 
Thôn lộc Phượng 2 xã Thành Vình, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 0358152970 

4 Đỗ Đức Tư 03/02/1988 
Thôn Chính Thành, xã Thành Trực 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 0822551138 

5 Lương Thị Phương 02/08/1986 
Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học ngành SP Vật lý (Vật 

lý-Hoá học) 
0974805182 

6 Lê Thị Sen 20/11/1997 
Xóm Hát, xã Vĩnh Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 0947893690 

7 Đào Ngọc Sơn 17/11/1996 
Thôn Chính Thành, xã Thành Trực 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 03740700908 

8 Lê Thị Linh 01/04/1995 
Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân sư phạm Hoá học 0342598744 

9 Nguyễn Kim Dung 13/10/1988 
Thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

Cử nhân Sư phạm Vật Lý 

(Vật lý-Hoá học) 
0913624456 

V. Vị trí hợp đồng Giáo viên Lịch sử    

1 Nguyễn Thị Thuỷ 08/09/2000 
Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0363089195 

2 Bùi Thị Năm 05/08/1992 
Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0385614963 

3 
Vũ Thị Thu 02/09/1989 

Thôn Ngọc Nước, xã Thành Trực, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá Cử nhân Sư phạm Lịch sử 
0912530149 

4 Đinh Đức Nhân 22/12/1996 
Xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0865956386 

5 Lê Khánh Dung 01/01/1987 
TT.Yên Cát huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0343361868 

6 Bùi Thị Thảo 12/11/1991 Thôn Ngọc Nước, xã Thành Trực, Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0975840354 



 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

7 Bùi Văn Giang 23/06/1999 
Xã Thành An, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0397766554 

8 Tào Thị Liên 25/05/1985 
Xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
ĐH ngành Lịch sử 0373227358 

9 Bùi Thị Thuý 29/05/2001 
Xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0383098509 

10 Vi Thị Huyền 28/12/2000 
Phường Đông Vệ, TP Thanh 

Hoá 
Cử nhân Sư phạm Lịch sử 0382115290 

11 Cao Thị Oanh 12/02/1987 
Phường Ba Đình, Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá 
ĐH ngành Lịch sử 0961222686 

12 Nguyễn Xuân Khang 18/09/1984 
Xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
ĐH ngành Sư phạm Lịch sử 0961387222 

13 Phạm Thị Thuỷ 12/06/1987 
Xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hoá 
ĐH ngành Sư phạm Lịch sử 0976910467 

14 Trương Văn Nhu 07/08/1989 
Xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Lịch sử 0981233486 

15 Lê Ngọc Lợi 01/06/1987 
Xã thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
ĐH ngành Sư phạm Lịch sử 0363818136 

VI. Vị trí hợp đồng  Giáo viên Địa lý    

1 Vũ Nguyễn Mai Hương 27/02/2000 
Thôn Cầu Rồng, xã Thành Th, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0326006653 

2 Nguyễn Phượng Hồng 26/08/1995 
Khu phố 1, Tân Sơn, TT. Kim Tân, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0941769162 

3 Nguyễn Thị Dung 03/09/1990 
Khu 3, xã Thạch Bình, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0349780440 

4 Trương Thị Thuỳ Mai 12/10/1990 
Xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0979595056 

5 Nguyễn Thị Lê Vân 27/05/1986 
Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Địa lý 0984353122 

6 Phạm Thị Soan 10/04/1991 Xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Cử nhân Sư phạm Địa lý 0352983219 



 

tỉnh Thanh Hoá 

7 Hoàng Thị Hường 21/03/1993 
Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0348925101 

8 Quách Thị Tài 01/01/1990 
Xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0374647109 

9 Hà Thị Xâm 29/09/1991 
Xã Thành Công, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0349786590 

10 Mai Thị Tâm 05/08/1991 
Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0349780450 

11 Bùi Thị Thanh Tâm 15/12/1993 
Xã Thành An, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0977812905 

12 Phạm Thị Thu Thuỷ 05/04/1996 
Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0868759738 

13 Cao Trung Thực 09/02/2000 
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0335178053 

14 Bùi Thị Nhung 07/01/1992 
TT. Kim Tân, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Địa lý 0916591236 

VII. Vị trí hợp đồng Giáo viên GD công dân    

1 Bùi Thị Long 25/09/1985 
Xã Thành An, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 

ĐH ngành SP Giáo dục 

công dân 
0396990794 

2 Trương Thị Trang 08/10/1987 
Xã Thạch Quảng, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 

Cử nhân Giáo dục công 

dân 
0365262022 

3 Phạm Thị Vân 02/10/1986 
TT. Vân Du, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Chính trị 0979926386 

VIII. Vị trí hợp đồng Giáo viên Âm nhạc    

1 Hoàng Văn Đức 16/08/1986 
Thôn 1, xã Thạch Long, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm Âm nhạc 0949529828 

IX. Vị trí hợp đồng Giáo viên Thể dục    

1 Mai Văn Thái 24/07/1990 
Thôn Minh Hải, xã Thành Minh, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

Cử nhân Giáo dục thể chất-

Giáo dục Quốc phòng 
0964342940 



 

2 Lưu Văn Tuấn 15/09/1987 
Thôn Long Phượng, xã Thạch Bình, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục thể chất 0946456268 

3 Lê Thị Dung 13/06/1985 
Thôn 3, xã Thạch Long, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học SP Thể dục-GDQP 0989868846 

4 Hoàng Đạt Thành 23/03/1987 
Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 
Cử nhân Giáo dục thể chất 0965342228 

5 Trần Văn Phương 07/06/1995 
Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam 
Đại học Giáo dục thể chất 0983665228 

6 Nguyễn Văn Tuân 08/08/1984 
Xã Thành Long, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 

Cử nhân ngành giáo dục thể 

chất 
0989492300 

7 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1985 
Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
ĐH ngành Giáo dục thể chất 0988898575 

8 Lê Văn Hưởng 15/11/1988 
Xã Thành Trực huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm TDTT 0972214314 

X. Vị trí hợp đồng Giáo viên Tiếng anh    

1 Nguyễn Thị Hương 15/12/1986 
Xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0915354804 

2 Nguyễn Thị Linh 10/03/1995 
Thôn Thượng Quang Xã Thành Minh, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0973475746 

3 Đỗ Thị Thuý 02/08/1995 
Xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0964539821 

4 Pơ Loong Kim Hương 16/06/1996 
Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh 0349502661 

5 Ngô Thị Tương 30/07/1990 
Xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hoá 

ĐH ngành Sư phạm Tiếng 

Anh 
0395271990 
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